
Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I

1 Đặng Thùy Linh 06/12/1998 Tày ĐH Luật CQ Khá DTTS 0964435638

Khu 7, thị 
trấn Đình 

Lập, huyện 
Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn

2 Nguyễn Linh Chi 20/10/1998 Kinh ĐH Luật CQ Khá B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Tiếng 
Anh

0368963973

Khu phố Vĩnh 
Thuận, thị 

trấn Bắc Sơn, 
huyện Bắc 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Vị trí tuyển dụng: Hành chính tổng hợp, chuyên ngành: Luật, Quản trị văn phòng, Kinh tế

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

(Kèm theo Thông báo số 161 /TB-SNV  ngày  26  tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023
Tính đến hết ngày 26/7/2023

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

3 Thân Vân Quỳnh 30/9/1996 Kinh ĐH
Kinh tế 
(học tại 
Nhật Bản)

CQ

Không 
có xếp 
loại tốt 
nghiệp

Tiếng 
Anh

0373655669

Khu Cầu 
Mười, thị trấn 

Hữu Lũng, 
huyện Hữu 
Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn

4
Hoàng Thu 
Huyền

28/6/2001 Tày ĐH Luật CQ Khá B1 DTTS 0354381040

Thôn Long 
Hưng, xã 

Long Đống, 
huyện Bắc 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

5 Chu Lệ Giang 23/8/1996 Nùng ĐH
Quản trị 
văn phòng

CQ Khá DTTS 0382483022

Pò Coóc, xã 
Tú Đoạn, 
huyện Lộc 
Bình, tỉnh 
Lạng Sơn

6 Nông Thị Trà 01/10/2000 Tày ĐH
Quản trị 
văn phòng

CQ Khá

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0372622635

thôn Nà Làng, 
xã Lương 
Thượng, 

huyện Na Rì, 
tỉnh Bắc Kạn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

7 Vi Thanh Thư 16/3/2001 Tày ĐH Luật CQ Khá B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0868416017

khu 4, thị trấn 
Đình Lập, 

huyện Đình 
Lập, tỉnh 
Lạng Sơn

8 Lục Thái An 13/11/2001 Nùng ĐH Luật CQ Khá B2

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0396214353

số nhà 265 
đường Ngô 

Quyền, 
phường Vĩnh 
Trại, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

9
Đặng Thị Nhật 
Lệ

08/08/1999 Kinh ĐH Luật CQ Khá
Tiếng 
Anh

0356703824

số 121 Hoa 
Bằng, phường 

Yên Hòa, 
quận Cầu 

Giấy, thành 
phố Hà Nội



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

10 Nguyễn Thị Huế 15/01/1999 Kinh ĐH Luật CQ Khá
Tiếng 
Anh

0824356581

Khu Chộc 
Vằng, thị trấn 

Lộc Bình, 
huyện Lộc 
Bình, tỉnh 
Lạng Sơn

11 Nguyễn Anh Duy 23/11/1998 Tày ĐH Luật CQ Khá

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Tiếng 
Tày

DTTS 0965842615

số 29 đường 
Thành, 

phường Chi 
Lăng, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

12
Huỳnh Ngọc 
Phượng

07/12/1999 Tày ĐH
Luật kinh 
tế

CQ Khá DTTS 0844913666

số 39 Ngô Thì 
Sỹ, khối 6, 

phường Tam 
Thanh, thành 

phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

13
Hoàng Trung 
Kiên

21/9/1997 Tày ĐH Luật CQ Khá DTTS 0326055599

1F/8 Nam Dư, 
Lĩnh Nam, 
Hoàng Mai, 

Hà Nội 

14 Hoàng Kiều Anh 03/01/2000 Tày ĐH Luật CQ Khá
Tiếng 
Trung 
HSK3

DTTS 0839666783

số nhà 019, tổ 
7, phường 
Sông Hiến, 
thành phố 
Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng

15
Nông Thị Thu 
Hiền

24/9/1994 Nùng ĐH
Quản trị 
văn phòng

CQ Khá
TTOEFL 
ITP 357 

điểm

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0366418994

tổ 5 thị trấn 
Trùng Khánh, 
huyện Trùng 
Khánh, tỉnh 
Cao Bằng

II Vị trí tuyển dụng: Tổ chức nhân sự, chuyên ngành Hành chính học, Quản lý công, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

1 Ngô Tiến Cường 04/04/1999 Tày ĐH
Quản trị 
nhân lực

CQ TB DTTS 0816388858

số 42 Lương 
Văn Tri, 
phường 

Hoàng Văn 
Thụ, TP Lạng 

Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

2 Dương Thị Hiền 04/03/1999 Tày ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá DTTS 0858535789

Thôn Bắc 
Sơn, xã Bắc 

Quỳnh, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

3
Dương Văn 
Khiêm

09/10/1997 Nùng ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá
Tiếng 
Trung 
HSK3

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0337738000

Thôn Bình 
Trung, xã Vân 

An, huyện 
Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

4 Lưu Thị Na 24/4/1999 Nùng ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá
Tiếng 

Anh B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0339915248

Pò Lẹng, xã 
Tân Liên, 
huyện Cao 
Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn

III Vị trí tuyển dụng: Quản lý tôn giáo, chuyên ngành Tôn giáo học, Quản lý văn hóa, Quản lý nhà nước

1
Hoàng Phương 
Thảo

25/11/2000 Tày ĐH
Văn hóa 

học
CQ Khá Bậc 3

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0816007866

Thôn Pò Đồn, 
xã Tân Tri, 
huyện Bắc 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Văn hóa học 
(MS:722904
0); Quản lý 

văn hóa (MS 
7229042)

2
Phạm Phương 
Thùy

01/04/1999 Kinh ĐH
Quản lý 
Văn hóa

CQ Khá A2

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Tiếng 
Anh

0975458210

Khối phố Tân 
Yên, thị trấn 

Bình Gia, 
huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng 
Sơn

3 La Hữu Thọ 07/08/1995 Tày ĐH
Quản lý 

nhà nước
CQ Khá DTTS 0335304863

Bản Piềng, xã 
Thái Bình, 
huyện Đình 

Lập, tỉnh 
Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

4 Lành Thị Thu 04/05/1993 Tày ĐH
Quản lý 

nhà nước
CQ Khá DTTS 0973062932

số nhà 39 ngõ 
2 Nguyễn 

Đình Chiểu, 
phường Đông 
Kinh, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

5 Vy Thị Đạo 15/11/1994 Nùng ĐH
Quản lý 

nhà nước
CQ Khá

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0376088300

Ngõ 34 Chùa 
Tiên, khu tập 

thể Biên 
phòng, 

phường Chi 
Lăng, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 

6 Dương Thị Diễm 09/06/1998 Tày ĐH
Quản lý 

nhà nước
CQ Khá DTTS 0818463558

thôn Thâm 
Vớt, xã Trấn 
Yên, huyện 

Bắc Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

7 Lê Thanh Nga 21/4/1997 Tày ĐH
Quản lý 

nhà nước
CQ Khá

Tiếng 
Anh B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0985930023

188 Nguyễn 
Phi Khanh, 

khối 3, 
phường Tam 
Thanh, thành 

phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

8
Phạm Bạch Trúc 
Linh

29/6/1996 Kinh ĐH

Chính trị 
học 

(chuyên 
ngành 

Quản lý 
hoạt động 
tư tưởng - 
văn hóa)

CQ Khá
Tiếng 
Anh 
bậc 3

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Tiếng 
dân 
tộc 

thiểu 
số 

(tiếng 
Tày)

Có chứng 
chỉ tiếng 
DTTS

0977821318

43 Trần Quốc 
Toản, khối 1, 

phường 
Hoàng Văn 
Thụ, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

ngành 
Chính 
trị học

IV Vị trí tuyển dụng: Xây dựng chính quyền, chuyên ngành Luật, Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

1 Vũ Ngọc Ánh 01/09/2000 Kinh ĐH
Xây dựng 
đảng và 
CQNN

CQ Khá

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

Tiếng 
Anh

0984474620

số 16, ngõ 25 
đường 

Nguyễn Du, 
phường Đông 

Kinh, TP 
Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

2 Nông Thùy Diễm 14/10/1998 Tày ĐH Luật CQ Giỏi B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0833110411

Thôn Nà Cốc, 
xã Lê Lai, 

huyện Thạch 
An, tỉnh Cao 

Bằng

3 Lý Thu Huyền 24/1/1994 Tày ĐH
Xây dựng 
đảng và 
CQNN

CQ TB-Khá DTTS 0967582688

số nhà 179 
khu Lao động, 
TT Lộc Bình, 

huyện Lộc 
Bình, tỉnh 
Lạng Sơn

4 Nông Thị Duyên 14/3/2000 Tày ĐH Luật CQ Khá A2

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0961531857

thôn Nà Pe, 
xã Bằng Mạc, 

huyện Chi 
Lăng, tỉnh 
Lạng Sơn

5 Lý Thị Thiệu 16/9/1999 Nùng ĐH
Xây dựng 
đảng và 
CQNN

CQ Khá B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0968725975

thôn Tà Chu, 
xã Hòa Bình, 
huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng 
Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

6
Nguyễn Thùy 
Trang

02/01/2000 Nùng ĐH
Luật kinh 
tế

CQ Giỏi
Bậc 4;
IELTS 

6.0

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0913682323

số 177 đường 
Lê Lợi, 

phường Vĩnh 
Trại, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

7 Hoàng Thị Thơ 08/08/2000 Nùng ĐH Luật CQ Khá DTTS 0941235751

thôn Lũng 
Cào, xã Kim 
Lư, huyện Na 
Rì, tỉnh Bắc 

Kạn

8
Lương Quỳnh 
Anh

01/01/2000 Tày ĐH Luật CQ Khá DTTS 0948974983

thôn Lăng Xè, 
xã Đồng Bục, 

huyện Lộc 
Bình, tỉnh 
Lạng Sơn

9 Đặng Xuân Thoại 09/02/1995 Tày ĐH

Luật, Xây 
dựng 
Đảng và 
chính 
quyền nhà 
nước

CQ
Khá, TB-

Khá
Anh B

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0977013021

thôn Kim 
Quán, xã 
Đình Lập, 

huyện Đình 
Lập, tỉnh 
Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

10 Vi Thu Thảo 25/7/1995 Tày
Thạc 

sĩ
Luật CQ Khá DTTS 0336322552

số 4 ngách 3 
ngõ 104 Lê 
Đại Hành, 

phường Đông 
Kinh, thành 
phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

11
Hoàng Thị 
Quỳnh

08/10/1998 Tày ĐH Luật CQ Khá

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0327576685

thôn Thủy 
Hội, xã Long 
Đống, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

12
Dương Thị 
Thành

26/11/1994 Tày ĐH
Xây dựng 
đảng và 
CQNN

CQ Khá DTTS 0964231268

thôn Tân Sơn, 
xã Bắc 

Quỳnh, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

V Vị trí tuyển dụng: Quản lý nhân sự và đội ngũ, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, chính sách công

1 Nông Thị Chín 27/4/1996 Tày ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá DTTS 0967138825

thôn Nà Lầm, 
xã Chiến 

Thắng, huyện 
Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

2 Nông Thùy Linh 11/07/1995 Tày ĐH
Quản trị 
nhân lực

CQ Khá DTTS 0336661018

38/105 Lê 
Lợi, phường 
Vĩnh Trại, 
thành phố 
Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

3 Dương Thị Bình 08/07/1998 Tày ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá A2

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0398726358

thôn Nà 
Riềng, xã Bắc 
Quỳnh, huyện 
Bắc Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

4 Nông Thủy Tiên 27/6/1992 Tày
Thạc 

sĩ
Chính 
sách công

CQ B1

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0986138819

số nhà 163 tổ 
3 phường 

Ngọc Xuân, 
thành phố 
Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

5 Lý Vũ Hằng 18/6/1999
Sán 
Chỉ

ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá DTTS 0869098552

thôn Nà Pán, 
xã Thống 

Nhất, huyện 
Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn

6 Đồng Thị Dương 07/06/1997 Tày ĐH
Quản trị 
nhân lực

CQ Khá DTTS 0962299691

thôn Hoan 
Thượng, xã 

Chiến Thắng, 
huyện Bắc 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

VI Vị trí tuyển dụng: Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, Chính sách công

1 Đinh Thị Ánh 24/1/1994 Tày ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá
TOEIC 

425

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0372764627

Thôn An Rinh 
1, xã Tân 

Liên, huyện 
Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

2
Hoàng Trang 
Nguyên

20/4/1992 Tày ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ TB-Khá DTTS 0365291918

Bản Thí, 
Long Đống, 

Bắc Sơn, 
Lạng Sơn

3 Bàn Văn Tiên 16/4/1985 Dao ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0961485467

thôn Khuổi 
Màn, xã Vĩnh 
Yên, huyện 

Bình Gia, tỉnh 
Lạng Sơn

4
Trần Thúy 
Phượng

20/9/1995 Kinh
Thạc 

sĩ

ĐH Quản 
lý nhà 
nước; 
Thạc sĩ 
Quản lý 
công

CQ Giỏi
Tiếng 
Anh 
bậc 4

IC3 
GS4

Tiếng 
Anh

0389933648

số 10A ngõ 
201 Lê Hồng 

Phong, 
phường Tam 
Thanh, thành 

phố Lạng 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

5 Hà Thu Huyền 20/12/1996 Nùng ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá
Tiếng 

anh Bậc 
2

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0968511318

Khu 5 thị trấn 
Na Sầm, 

huyện Văn 
Lãng, tỉnh 
Lạng Sơn

6
Lưu Thị Thùy 
Vân

05/05/1995 Tày ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá DTTS 0976830891

số 36, ngõ 
347/57 Cổ 

Nhuế, phường 
Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ 
Liêm, TP Hà 

Nội



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên 
ngành đào 

tạo

Hệ 
đào 
tạo

Kết quả 
tốt 

nghiệp

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc 
thiểu 

số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện 
nay (để báo 

tin)

Đăng ký 
thi ngoại 
ngữ (đối 

với trường 
hợp không 
được miễn 

thi)

Đối tượng 
ưu tiên 
trong 
tuyển 

dụng (nếu 
có)

Số điện thoại 
để báo tin

STT
Vị trí tuyển dụng/
Họ và tên thí sinh 
đăng ký dự tuyển

Trình độ chuyên môn

Ghi 
chú

Dân 
tộc

Chứng chỉ hoặc văn 
bằng 2 (nếu có)

7 Hoàng Văn Hội 08/04/1999 Nùng ĐH
Quản lý 
nhà nước

CQ Khá
Tiếng 
Anh 
bậc 3

Ứng 
dụng 

CNTT 
cơ bản

DTTS 0839968786

số 13 ngõ 12 
khu Lò Rèn, 
thị trấn Đồng 
Đăng, huyện 
Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn 

Tổng số thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 52 thí sinh./.


